
STT Đối tượng Lệ phí áp dụng cho thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi ĐGNLNN Phí xin rút hồ sơ
(Trước kỳ thi 06 ngày làm việc)

Phí xin rút hồ sơ
(Trong vòng 05 ngày làm việc

trước kỳ thi)
Ghi chú

SV hệ đào tạo chính quy, SV chương trình đào tạo bằng kép, SV hệ Liên kết 
quốc tế: Miễn phí thi lần 1

Không được rút hồ sơ Không được rút hồ sơ

SV hệ đào tạo chính quy, SV chương trình đào tạo bằng kép, SV hệ Liên kết 
quốc tế thi từ lần 2: 300.000 VNĐ

150.000 VNĐ 300.000 VNĐ

2
Sinh viên trong ĐHQGHN thi Ngoại ngữ 
không chuyên

1.200.000 VNĐ 600.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ
Đã bao gồm phí cấp 

CC/GCN

Học viên SĐH của Trường ĐHNN học lớp ngoại ngữ cơ bản do Trường ĐHNN 
tổ chức thi từ lần 1: Miễn phí thi lần 1

Không được rút hồ sơ Không được rút hồ sơ

Học viên SĐH của Trường ĐHNN học lớp ngoại ngữ cơ bản do Trường ĐHNN 
tổ chức thi từ lần 2: 600.000 VNĐ

300.000 VNĐ 600.000 VNĐ

Học viên SĐH trong ĐHQGHN (trừ Trường ĐHNN) học lớp ngoại ngữ cơ bản 
do Trường ĐHNN tổ chức từ 30/4/2022 trở về trước thi từ lần 1: Miễn phí thi

Học viên SĐH trong ĐHQGHN (trừ Trường ĐHNN) học lớp ngoại ngữ cơ bản 
do Trường ĐHNN tổ chức từ 30/4/2022 trở về trước  thi từ lần 2: 1.200.000 

VNĐ
600.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ

Đã bao gồm phí cấp 
CC/GCN

Học viên SĐH không học các học phần ngoại ngữ do Trường ĐHNN 
tổ chức: 1.200.000 VNĐ

4
Học sinh Trường THPT Chuyên
Ngoại ngữ - Trường ĐHNN

1.200.000 VNĐ 600.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ
Đã bao gồm phí cấp

CC/GCN

5 Thí sinh tự do, Học sinh THPT 1.800.000 VNĐ 900.000 VNĐ 1.800.000 VNĐ
Đã bao gồm phí cấp 

CC/GCN

3

Nộp lệ phí cấp CC/GCN: 
100.000VNĐ

Học viên SĐH của ĐHNN

Học viên SĐH của ĐHQGHN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỆ PHÍ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Năm học 2023-2024

1

Sinh viên Trường ĐHNN thi Ngoại ngữ 
chuyên và không chuyên;
Sinh viên hệ Liên kết quốc tế Trường ĐHNN 
thi ĐGNLNN

Nộp lệ phí cấp CC/GCN: 
100.000VNĐ


